
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 250 Đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN THỦY

0110763526

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

3. In ấn 1811

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Đúc sắt, thép 2431

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

12. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THUY SERVICES TRADING 
DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN THUY SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915 920 931
Email: le373335@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659(Chính)

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4690

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

26. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

30. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 3 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4931

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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5.000.000.000 VNĐ

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
trong kho ngoại quan)

5210

36. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

37. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

38. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính).

7730

42. Cung ứng lao động tạm thời 7820

43. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 008187007819

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bản Lếch, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bản Lếch, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, 
Việt Nam

MA THỊ THUỶ Nữ
08/03/1987 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008187007819
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bản Lếch, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bản Lếch, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, 
Việt Nam

Họ và tên:   MA THỊ THUỶ Nữ

08/03/1987 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/06/2024 đến ngày 26/07/2024


